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1 CLB.BĐ01.N1 2 1-2 BĐ KGDTC Phạm Văn Hiếu CLB TH 04/03/2024

1 CT.BC01 2 1-2 BC KGDTC Đỗ Văn Tùng CT TH 04/03/2024

1 CT.PPTLTDTT01 2 1-2 PPTLTDTT KGDTC Lê Thị Uyên Phương CT TH 04/03/2024

1 CT.BĐ01 2 1-2 BĐ KGDTC Phạm Đức Thạnh CT TH 04/03/2024

1 KH46.BĐ01 2 1-2 BĐ KGDTC Nguyễn Long Hải ĐHKH 2 04/03/2024

1 KH47.PPTLTDTT01 2 1-2 PPTLTDTT KGDTC Trần Thị Thùy Linh ĐHKH 1 04/03/2024

1 K56.BR32 2 1-2 BR KGDTC Nguyễn Khắc Trung ĐHKT 2 04/03/2024

1 K56.BR01 2 1-2 BR KGDTC Nguyễn Phan Tiến Trung ĐHKT 2 04/03/2024

1 K57.PPTLTDTT02 2 1-2 PPTLTDTT KGDTC Nguyễn Thành Việt ĐHKT 1 04/03/2024

1 K57.PPTLTDTT01 2 1-2 PPTLTDTT KGDTC Nguyễn Thị Quỳnh Nga ĐHKT 1 04/03/2024

1 NL56.BC01 2 1-2 BC KGDTC Nguyễn Mậu Hiển ĐHNL 2 04/03/2024

1 NN.TS23.PPTLTDTT05 2 1-2 PPTLTDTT KGDTC Cao Thái Ngọc ĐHNN 1 04/03/2024

1 NN.TS22.CV05 2 1-2 CV KGDTC Hoàng Hải ĐHNN 2 18/03/2024

1 NN.TS23.PPTLTDTT01 2 1-2 PPTLTDTT KGDTC Nguyễn Ngọc Hà ĐHNN 1 04/03/2024

1 NN.TS22.CV01 2 1-2 CV KGDTC Phạm Việt Đức ĐHNN 2 18/03/2024

1 NT.TS23.TDTK01 2 1-2 TDTK KGDTC Lê Quang Dũng ĐHNT 1 04/03/2024

1 NT.TS23.TDTK03 2 1-2 TDTK KGDTC Phạm Thị Mai ĐHNT 1 04/03/2024

1 GD Tiểu học 1A.1 2 1-2 TDTK KGDTC Nguyễn Quang Tùng ĐHSP 1 04/03/2024

1 GD Tiểu học 1B.2 2 1-2 TDTK KGDTC Nguyễn Thế Tình ĐHSP 1 04/03/2024

1 GD Tiểu học 1B.1+GD Tiểu học 1E [ENG]2 1-2 TDTK KGDTC Trần Thanh Tú ĐHSP 1 04/03/2024

1 GD Tiểu học 1A.2 2 1-2 TDTK KGDTC Trần Trung Kiên ĐHSP 1 04/03/2024
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1 Y23B2 2 1-2 BĐ KGDTC Dương Văn Dũng ĐHYD 1 04/03/2024

1 Y23B1 2 1-2 CV KGDTC Nguyễn Văn Lợi ĐHYD 1 04/03/2024

1 TC19 2 1-2 Nguyễn Đôn Công Uy KGDTC

1 TC20 2 1-2 Nguyễn Thanh Bình KGDTC

1 KQT.TS23.PPTLTDTT02 2 1-2 PPTLTDTT KGDTC Hồ Đăng Quốc Hùng KQT 1 04/03/2024

1 KQT.TS23.PPTLTDTT01 2 1-2 PPTLTDTT KGDTC Trần Hữu Nam KQT 1 04/03/2024

1 DL.K57.TDTK01,05+K55.TDTK01 2 1-2 TDTK KGDTC Nguyễn Đình Duy Nghĩa TDL 1 04/03/2024

2 KH47.PPTLTDTT02,05 2 3-4 PPTLTDTT KGDTC Nguyễn Quang Tùng ĐHKH 1 04/03/2024

1 K57.PPTLTDTT04,09 2 3-4 PPTLTDTT KGDTC Lê Cát Nguyên ĐHKT 1 04/03/2024

1 K57.PPTLTDTT03 2 3-4 PPTLTDTT KGDTC Lê Hải Yến ĐHKT 1 04/03/2024

2 K56.BR02 2 3-4 BR KGDTC Nguyễn Đôn Công Uy ĐHKT 2 04/03/2024

2 K56.BR03,33 2 3-4 BR KGDTC Nguyễn Phan Tiến Trung ĐHKT 2 04/03/2024

2 LUẬT K47C2+E1 2 3-4 TDTK KGDTC Lê Thị Uyên Phương ĐHL 1 04/03/2024

2 LUẬT KT45A2+B2 2 3-4 BC KGDTC Nguyễn Thành Việt ĐHL 3 04/03/2024

2 LUẬT K47C1 2 3-4 TDTK KGDTC Nguyễn Thế Tình ĐHL 1 04/03/2024

2 LUẬT KT45B1 2 3-4 BC KGDTC Nguyễn Thị Quỳnh Nga ĐHL 3 04/03/2024

1 LUẬT KT45A1 2 3-4 BC KGDTC Nguyễn Văn Tuấn ĐHL 3 04/03/2024

2 LUẬT K47E3 2 3-4 TDTK KGDTC Phạm Thị Mai ĐHL 1 04/03/2024

2 LUẬT K47E2 2 3-4 TDTK KGDTC Trần Thị Thùy Linh ĐHL 1 04/03/2024

2 NN.TS23.PPTLTDTT06 2 3-4 PPTLTDTT KGDTC Cao Thái Ngọc ĐHNN 1 04/03/2024

2 NN.TS22.CV06 2 3-4 CV KGDTC Hoàng Hải ĐHNN 2 18/03/2024

1 NN.TS23.PPTLTDTT46 2 3-4 PPTLTDTT KGDTC Lê Trần Quang ĐHNN 1 04/03/2024

2 NN.TS23.PPTLTDTT02 2 3-4 PPTLTDTT KGDTC Nguyễn Ngọc Hà ĐHNN 1 04/03/2024

2 NN.TS22.CV02 2 3-4 CV KGDTC Phạm Việt Đức ĐHNN 2 18/03/2024

2 NT.TS23.TDTK02 2 3-4 TDTK KGDTC Trần Hữu Nam ĐHNT 1 04/03/2024

1 GD Tiểu học 1C 2 3-4 TDTK KGDTC Nguyễn Thị Tiểu My ĐHSP 1 04/03/2024

2 GD Tiểu học 1Q 2 3-4 TDTK KGDTC Phạm Văn Hiếu ĐHSP 1 04/03/2024

2 Y23B3 2 3-4 BC KGDTC Dương Văn Dũng ĐHYD 1 04/03/2024

2 Y23B2 2 3-4 BC KGDTC Nguyễn Long Hải ĐHYD 1 04/03/2024

1 Y23B1 2 3-4 BĐ KGDTC Nguyễn Thế Lợi ĐHYD 1 04/03/2024
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2 Y23B3 2 3-4 BĐ KGDTC Trần Trung Kiên ĐHYD 1 04/03/2024

2 KQT.TS23.PPTLTDTT04 2 3-4 PPTLTDTT KGDTC Đỗ Văn Tùng KQT 1 04/03/2024

2 KQT.TS23.PPTLTDTT03 2 3-4 PPTLTDTT KGDTC Hồ Đăng Quốc Hùng KQT 1 04/03/2024

1 KQT.TS22.BĐ03 2 3-4 BĐ KGDTC Lê Anh Dũng KQT 2 04/03/2024

2 KQT.TS22.BĐ01 2 3-4 BĐ KGDTC Trần Thanh Tú KQT 2 04/03/2024

1 KQT.TS22.BĐ02 2 3-4 BĐ KGDTC Trịnh Xuân Hồng KQT 2 04/03/2024

2 DL.K56.BC02 2 3-4 BC KGDTC Nguyễn Mậu Hiển TDL 2 04/03/2024

2 KH46.BĐ03,07 2 6-7 BĐ KGDTC Nguyễn Thế Lợi ĐHKH 2 04/03/2024

1 KH47.PPTLTDTT06 2 6-7 PPTLTDTT KGDTC Nguyễn Thị Mùi ĐHKH 1 04/03/2024

3 KH47.PPTLTDTT03 2 6-7 PPTLTDTT KGDTC Phạm Thị Mai ĐHKH 1 04/03/2024

2 K56.BR36 2 6-7 BR KGDTC Lê Cát Nguyên ĐHKT 2 04/03/2024

2 K57.PPTLTDTT05 2 6-7 PPTLTDTT KGDTC Lê Hải Yến ĐHKT 1 04/03/2024

3 K56.BR04 2 6-7 BR KGDTC Nguyễn Đôn Công Uy ĐHKT 2 04/03/2024

2 K56.BR05 2 6-7 BR KGDTC Nguyễn Khắc Trung ĐHKT 2 04/03/2024

3 K56.BR35 2 6-7 BR KGDTC Nguyễn Phan Tiến Trung ĐHKT 2 04/03/2024

2 K57.PPTLTDTT06 2 6-7 PPTLTDTT KGDTC Nguyễn Thị Tiểu My ĐHKT 1 04/03/2024

2 K57.PPTLTDTT10 2 6-7 PPTLTDTT KGDTC Nguyễn Văn Tuấn ĐHKT 1 04/03/2024

3 LUẬT K47G2+L1 2 6-7 TDTK KGDTC Lê Thị Uyên Phương ĐHL 1 04/03/2024

3 LUẬT K47G1 2 6-7 TDTK KGDTC Nguyễn Thế Tình ĐHL 1 04/03/2024

3 LUẬT K47L2 2 6-7 TDTK KGDTC Trần Thị Thùy Linh ĐHL 1 04/03/2024

2 NL56.BC03 2 6-7 BC KGDTC Lê Trần Quang ĐHNL 2 04/03/2024

3 NN.TS23.PPTLTDTT03,07,09 2 6-7 PPTLTDTT KGDTC Hồ Đăng Quốc Hùng ĐHNN 1 04/03/2024

3 NN.TS22.CV03,07 2 6-7 CV KGDTC Phạm Việt Đức ĐHNN 2 18/03/2024

3 NT.TS22.BC02 2 6-7 BC KGDTC Nguyễn Mậu Hiển ĐHNT 2 18/03/2024

3 NT.TS22.BC01 2 6-7 BC KGDTC Nguyễn Thị Quỳnh Nga ĐHNT 2 18/03/2024

3 SP Hoá học 2A 2 6-7 CV KGDTC Hoàng Hải ĐHSP 2 11/03/2024

2 SP Hoá học 2E [ENG] 2 6-7 CV KGDTC Nguyễn Thanh Bình ĐHSP 2 11/03/2024

2 Tâm lý học GD 2A 2 6-7 CV KGDTC Nguyễn Văn Lợi ĐHSP 2 11/03/2024

3 DƯỢC 23A2 2 6-7 BC KGDTC Cao Thái Ngọc ĐHYD 1 04/03/2024

3 DƯỢC 23B1 2 6-7 BC KGDTC Dương Văn Dũng ĐHYD 1 04/03/2024
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2 DƯỢC 23A1 2 6-7 BĐ KGDTC Lê Anh Dũng ĐHYD 1 04/03/2024

3 DƯỢC 23B3 2 6-7 BĐ KGDTC Phạm Văn Hiếu ĐHYD 1 04/03/2024

3 DƯỢC 23A3 2 6-7 BN KGDTC Trần Trung Kiên ĐHYD 1 04/03/2024

2 DƯỢC 23B2 2 6-7 BĐ KGDTC Trịnh Xuân Hồng ĐHYD 1 04/03/2024

2 TC20 2 6-7 Nguyễn Đình Duy Nghĩa KGDTC

3 DL.K56.BC03 2 6-7 BC KGDTC Đỗ Văn Tùng TDL 2 04/03/2024

3 DL.K57.TDTK03+K55.TDTK02 2 6-7 TDTK KGDTC Nguyễn Ngọc Hà TDL 1 04/03/2024

3 DL.K57.TDTK07 2 6-7 TDTK KGDTC Nguyễn Thành Việt TDL 1 04/03/2024

3 CT.PPTLTDTT02 2 8-9 PPTLTDTT KGDTC Nguyễn Quang Tùng CT TH 04/03/2024

3 CT.BC02 2 8-9 BC KGDTC Nguyễn Văn Lợi CT TH 04/03/2024

4 CT.BĐ02 2 8-9 BĐ KGDTC Phạm Văn Hiếu CT TH 04/03/2024

3 KH46.BĐ04 2 8-9 BĐ KGDTC Nguyễn Thế Lợi ĐHKH 2 04/03/2024

4 KH47.PPTLTDTT04 2 8-9 PPTLTDTT KGDTC Phạm Thị Mai ĐHKH 1 04/03/2024

3 KH46.BĐ08 2 8-9 BĐ KGDTC Trịnh Xuân Hồng ĐHKH 2 04/03/2024

3 K56.BR37 2 8-9 BR KGDTC Lê Cát Nguyên ĐHKT 2 04/03/2024

4 K56.BR59 2 8-9 BR KGDTC Nguyễn Đôn Công Uy ĐHKT 2 04/03/2024

4 K57.PPTLTDTT63 2 8-9 PPTLTDTT KGDTC Nguyễn Mậu Hiển ĐHKT 1 04/03/2024

4 K56.BR06 2 8-9 BR KGDTC Nguyễn Phan Tiến Trung ĐHKT 2 04/03/2024

4 K57.PPTLTDTT07 2 8-9 PPTLTDTT KGDTC Nguyễn Thế Tình ĐHKT 1 04/03/2024

2 K57.PPTLTDTT08 2 8-9 PPTLTDTT KGDTC Nguyễn Thị Mùi ĐHKT 1 04/03/2024

3 K57.PPTLTDTT62 2 8-9 PPTLTDTT KGDTC Nguyễn Văn Tuấn ĐHKT 1 04/03/2024

3 NL56.BC04 2 8-9 BC KGDTC Lê Trần Quang ĐHNL 2 04/03/2024

3 NL57.PPTLTDTT23 2 8-9 PPTLTDTT KGDTC Nguyễn Đình Duy Nghĩa ĐHNL 1 04/03/2024

4 NL57.PPTLTDTT04 2 8-9 PPTLTDTT KGDTC Lê Thị Uyên Phương ĐHNL 1 04/03/2024

3 NL57.PPTLTDTT22 2 8-9 PPTLTDTT KGDTC Trần Thanh Tú ĐHNL 1 04/03/2024

4 NN.TS23.PPTLTDTT08 2 8-9 PPTLTDTT KGDTC Cao Thái Ngọc ĐHNN 1 04/03/2024

4 NN.TS23.PPTLTDTT49 2 8-9 PPTLTDTT KGDTC Hồ Đăng Quốc Hùng ĐHNN 1 04/03/2024

4 NN.TS22.CV04 2 8-9 CV KGDTC Hoàng Hải ĐHNN 2 18/03/2024

4 NN.TS23.PPTLTDTT48 2 8-9 PPTLTDTT KGDTC Nguyễn Ngọc Hà ĐHNN 1 04/03/2024

4 NN.TS23.PPTLTDTT50 2 8-9 PPTLTDTT KGDTC Nguyễn Thành Việt ĐHNN 1 04/03/2024
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3 NN.TS23.PPTLTDTT04 2 8-9 PPTLTDTT KGDTC Nguyễn Thị Tiểu My ĐHNN 1 04/03/2024

3 NN.TS22.CV08+CT.CV02 2 8-9 CV KGDTC Nguyễn Thanh Bình ĐHNN,CT 2 04/03/2024

4 SP Hoá học 2B+SP Sinh 2A 2 8-9 BC KGDTC Đỗ Văn Tùng ĐHSP 2 11/03/2024

3 Tâm lý học GD 2B 2 8-9 BC KGDTC Lê Anh Dũng ĐHSP 2 11/03/2024

4 DƯỢC 23A3 2 8-9 BĐ KGDTC Dương Văn Dũng ĐHYD 1 04/03/2024

2 DƯỢC 23B3 2 8-9 BC KGDTC Lê Quang Dũng ĐHYD 1 04/03/2024

3 DƯỢC 23A1 2 8-9 BR KGDTC Nguyễn Khắc Trung ĐHYD 1 04/03/2024

3 DƯỢC 23B1 2 8-9 BĐ KGDTC Nguyễn Long Hải ĐHYD 1 04/03/2024

4 DƯỢC 23B2 2 8-9 BC KGDTC Nguyễn Thị Quỳnh Nga ĐHYD 1 04/03/2024

3 DƯỢC 23A2 2 8-9 BĐ KGDTC Trần Hữu Nam ĐHYD 1 04/03/2024

4 TC21 2 8-9 Trần Trung Kiên KGDTC

3 DL.K57.TDTK08 2 8-9 TDTK KGDTC Lê Hải Yến TDL 1 04/03/2024

4 DL.K57.TDTK04 2 8-9 TDTK KGDTC Trần Thị Thùy Linh TDL 1 04/03/2024

5 KH47.PPTLTDTT07 3 1-2 PPTLTDTT KGDTC Lê Thị Uyên Phương ĐHKH 1 05/03/2024

5 KH46.BĐ09 3 1-2 BĐ KGDTC Phạm Văn Hiếu ĐHKH 2 05/03/2024

5 K56.BN01 3 1-2 BN KGDTC Cao Thái Ngọc ĐHKT 2 05/03/2024

4 K57.PPTLTDTT21 3 1-2 PPTLTDTT KGDTC Nguyễn Đình Duy Nghĩa ĐHKT 1 05/03/2024

5 K56.BR57 3 1-2 BR KGDTC Nguyễn Đôn Công Uy ĐHKT 2 05/03/2024

4 K56.BR07 3 1-2 BR KGDTC Nguyễn Khắc Trung ĐHKT 2 05/03/2024

5 K56.BR38 3 1-2 BR KGDTC Nguyễn Phan Tiến Trung ĐHKT 2 05/03/2024

5 K57.PPTLTDTT12 3 1-2 PPTLTDTT KGDTC Nguyễn Thành Việt ĐHKT 1 05/03/2024

5 K57.PPTLTDTT11 3 1-2 PPTLTDTT KGDTC Nguyễn Thị Quỳnh Nga ĐHKT 1 05/03/2024

5 K57.PPTLTDTT56 3 1-2 PPTLTDTT KGDTC Trần Thị Thùy Linh ĐHKT 1 05/03/2024

5 LUẬT K46A2+B2 3 1-2 BĐ KGDTC Đỗ Văn Tùng ĐHL 2 05/03/2024

3 LUẬT KT K47K1 3 1-2 TDTK KGDTC Lê Quang Dũng ĐHL 1 05/03/2024

5 LUẬT KT K47K2 3 1-2 TDTK KGDTC Nguyễn Ngọc Hà ĐHL 1 05/03/2024

4 LUẬT K46B1 3 1-2 BĐ KGDTC Nguyễn Văn Lợi ĐHL 2 05/03/2024

4 LUẬT K46A1 3 1-2 CV KGDTC Phạm Việt Đức ĐHL 2 05/03/2024

4 NL56.BC05 3 1-2 BC KGDTC Lê Trần Quang ĐHNL 2 05/03/2024

4 NL57.PPTLTDTT21 3 1-2 PPTLTDTT KGDTC Nguyễn Thị Tiểu My ĐHNL 1 05/03/2024
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4 NL57.PPTLTDTT05 3 1-2 PPTLTDTT KGDTC Trần Thanh Tú ĐHNL 1 05/03/2024

5 NN.TS23.PPTLTDTT10 3 1-2 PPTLTDTT KGDTC Hồ Đăng Quốc Hùng ĐHNN 1 05/03/2024

4 NN.TS23.PPTLTDTT14 3 1-2 PPTLTDTT KGDTC Lê Hải Yến ĐHNN 1 05/03/2024

4 NN.TS22.CV09,13 3 1-2 CV KGDTC Nguyễn Thanh Bình ĐHNN 2 19/03/2024

4 GD Mầm non 1B 3 1-2 TDTK KGDTC Nguyễn Quang Tùng ĐHSP 1 05/03/2024

5 SP Vật lý 1 3 1-2 TDTK KGDTC Nguyễn Thế Tình ĐHSP 1 05/03/2024

3 GD Mầm non 1A 3 1-2 TDTK KGDTC Nguyễn Thị Mùi ĐHSP 1 05/03/2024

5 SP Khoa học Tự nhiên 1 3 1-2 TDTK KGDTC Phạm Thị Mai ĐHSP 1 05/03/2024

4 XNYH23B2 3 1-2 BĐ KGDTC Lê Anh Dũng ĐHYD 1 05/03/2024

4 XNYH23A1 3 1-2 BĐ KGDTC Nguyễn Long Hải ĐHYD 1 05/03/2024

2 XNYH23B1 3 1-2 BĐ KGDTC Phạm Đức Thạnh ĐHYD 1 05/03/2024

5 XNYH23A2 3 1-2 BĐ KGDTC Trần Trung Kiên ĐHYD 1 05/03/2024

5 TC21 3 1-2 Hoàng Hải KGDTC

4 TC19 3 1-2 Nguyễn Thế Lợi KGDTC

4 TC20 3 1-2 Trần Hữu Nam KGDTC

5 DL.K56.BC04 3 1-2 BC KGDTC Nguyễn Mậu Hiển TDL 2 05/03/2024

4 TC18 3 1-3 Nguyễn Văn Tuấn KGDTC

5 CT.PPTLTDTT03 3 3-4 PPTLTDTT KGDTC Lê Hải Yến CT TH 05/03/2024

5 CT.BC03 3 3-4 BC KGDTC Lê Trần Quang CT TH 05/03/2024

5 CT.CV03 3 3-4 CV KGDTC Phạm Việt Đức CT TH 05/03/2024

4 CT.BĐ03 3 3-4 BĐ KGDTC Trịnh Xuân Hồng CT TH 05/03/2024

6 KH47.PPTLTDTT08,09 3 3-4 PPTLTDTT KGDTC Phạm Thị Mai ĐHKH 1 05/03/2024

6 K57.PPTLTDTT14,19 3 3-4 PPTLTDTT KGDTC Đỗ Văn Tùng ĐHKT 1 05/03/2024

6 K56.BR08 3 3-4 BR KGDTC Nguyễn Đôn Công Uy ĐHKT 2 05/03/2024

5 K56.BR09 3 3-4 BR KGDTC Nguyễn Khắc Trung ĐHKT 2 05/03/2024

6 K57.PPTLTDTT13 3 3-4 PPTLTDTT KGDTC Nguyễn Thành Việt ĐHKT 1 05/03/2024

6 K57.PPTLTDTT60 3 3-4 PPTLTDTT KGDTC Trần Trung Kiên ĐHKT 1 05/03/2024

6 LUẬT K47B2+D1 3 3-4 TDTK KGDTC Lê Thị Uyên Phương ĐHL 1 05/03/2024

5 LUẬT KT45D1 3 3-4 BĐ KGDTC Nguyễn Long Hải ĐHL 3 05/03/2024

6 LUẬT K47B1 3 3-4 TDTK KGDTC Nguyễn Thế Tình ĐHL 1 05/03/2024
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4 LUẬT K47D3 3 3-4 TDTK KGDTC Nguyễn Thị Mùi ĐHL 1 05/03/2024

6 LUẬT KT45C2+D2 3 3-4 BC KGDTC Nguyễn Thị Quỳnh Nga ĐHL 3 05/03/2024

6 LUẬT KT45C1 3 3-4 BC KGDTC Trần Thị Thùy Linh ĐHL 3 05/03/2024

5 LUẬT K47D2+ Rennes K57 3 3-4 TDTK KGDTC Nguyễn Quang Tùng ĐHL, ĐHKT 1 05/03/2024

4 NL57.PPTLTDTT06 3 3-4 PPTLTDTT KGDTC Lê Cát Nguyên ĐHNL 1 05/03/2024

6 NN.TS23.PPTLTDTT11 3 3-4 PPTLTDTT KGDTC Cao Thái Ngọc ĐHNN 1 05/03/2024

5 NN.TS23.PPTLTDTT15 3 3-4 PPTLTDTT KGDTC Dương Văn Dũng ĐHNN 1 05/03/2024

6 NN.TS23.PPTLTDTT47 3 3-4 PPTLTDTT KGDTC Hồ Đăng Quốc Hùng ĐHNN 1 05/03/2024

6 NN.TS22.CV10 3 3-4 CV KGDTC Hoàng Hải ĐHNN 2 19/03/2024

5 NN.TS22.CV14 3 3-4 CV KGDTC Nguyễn Thanh Bình ĐHNN 2 19/03/2024

6 NN.TS22.NC01 3 3-4 NC KGDTC Phạm Văn Hiếu ĐHNN 2 05/03/2024

5 GD Mầm non 1C 3 3-4 TDTK KGDTC Nguyễn Đình Duy Nghĩa ĐHSP 1 05/03/2024

6 SP Công nghệ 1+SP Sinh học 1 3 3-4 TDTK KGDTC Nguyễn Ngọc Hà ĐHSP 1 05/03/2024

5 SP Hoá học 1 3 3-4 TDTK KGDTC Nguyễn Thị Tiểu My ĐHSP 1 05/03/2024

3 GD Mầm non 1Q 3 3-4 TDTK KGDTC Phạm Đức Thạnh ĐHSP 1 05/03/2024

5 XNYH23A1 3 3-4 BC KGDTC Lê Anh Dũng ĐHYD 1 05/03/2024

6 XNYH23A2 3 3-4 BR KGDTC Nguyễn Phan Tiến Trung ĐHYD 1 05/03/2024

5 XNYH23B1 3 3-4 CV KGDTC Nguyễn Văn Lợi ĐHYD 1 05/03/2024

5 XNYH23B2 3 3-4 BC KGDTC Trần Thanh Tú ĐHYD 1 05/03/2024

6 DL.K56.BC05 3 3-4 BC KGDTC Nguyễn Mậu Hiển TDL 2 05/03/2024

5 DL.K55.TDTK03 3 3-4 TDTK KGDTC Nguyễn Thế Lợi TDL 3 05/03/2024

5 DL.K57.TDTK10,14 3 3-4 TDTK KGDTC Trần Hữu Nam TDL 1 05/03/2024

7 CT.PPTLTDTT04 3 6-7 PPTLTDTT KGDTC Đỗ Văn Tùng CT TH 05/03/2024

7 CT.CV04 3 6-7 CV KGDTC Hoàng Hải CT TH 05/03/2024

6 CT.BĐ04 3 6-7 BĐ KGDTC Lê Anh Dũng CT TH 05/03/2024

6 KH46.BĐ11 3 6-7 BĐ KGDTC Nguyễn Thế Lợi ĐHKH 2 05/03/2024

7 KH47.PPTLTDTT10 3 6-7 PPTLTDTT KGDTC Nguyễn Thế Tình ĐHKH 1 05/03/2024

7 K56.BN02 3 6-7 BN KGDTC Cao Thái Ngọc ĐHKT 2 05/03/2024

5 K56.BR41 3 6-7 BR KGDTC Lê Cát Nguyên ĐHKT 2 05/03/2024

6 K57.PPTLTDTT15 3 6-7 PPTLTDTT KGDTC Nguyễn Đình Duy Nghĩa ĐHKT 1 05/03/2024



TT Tên lớp Thứ Tiết
TÊN 

HỌC PHẦN
Địa điểm GIẢNG VIÊN Tên trường Năm

TG 

bắt đầu học

7 K56.BR10 3 6-7 BR KGDTC Nguyễn Đôn Công Uy ĐHKT 2 05/03/2024

6 K56.BR11 3 6-7 BR KGDTC Nguyễn Khắc Trung ĐHKT 2 05/03/2024

7 K56.BR42 3 6-7 BR KGDTC Nguyễn Phan Tiến Trung ĐHKT 2 05/03/2024

6 K57.PPTLTDTT16,20 3 6-7 PPTLTDTT KGDTC Nguyễn Thị Tiểu My ĐHKT 1 05/03/2024

6 LUẬT KT46B1 3 6-7 BĐ KGDTC Dương Văn Dũng ĐHL 2 05/03/2024

6 LUẬT KT46A1 3 6-7 CV KGDTC Nguyễn Thanh Bình ĐHL 2 05/03/2024

6 LUẬT KT46A2+B2 3 6-7 CV KGDTC Nguyễn Văn Lợi ĐHL 2 05/03/2024

7 LUẬT K45C1 3 6-7 NC KGDTC Trần Trung Kiên ĐHL 3 05/03/2024

6 LUẬT K45C2+CT.BC04 3 6-7 BC KGDTC Trần Thanh Tú ĐHL,CT 3 05/03/2024

6 NL56.BC07 3 6-7 BC KGDTC Lê Trần Quang ĐHNL 2 05/03/2024

7 NL57.PPTLTDTT07 3 6-7 PPTLTDTT KGDTC Nguyễn Thị Quỳnh Nga ĐHNL 1 05/03/2024

4 NN.TS23.PPTLTDTT12 3 6-7 PPTLTDTT KGDTC Lê Quang Dũng ĐHNN 1 05/03/2024

7 NN.TS23.PPTLTDTT16,18 3 6-7 PPTLTDTT KGDTC Nguyễn Ngọc Hà ĐHNN 1 05/03/2024

6 NN.TS22.CV11,15 3 6-7 CV KGDTC Phạm Việt Đức ĐHNN 2 19/03/2024

7 SP Lịch sử-Địa lý 2C 3 6-7 BC KGDTC Nguyễn Mậu Hiển ĐHSP 2 12/03/2024

5 SP Lịch sử-Địa lý 2A 3 6-7 BC KGDTC Nguyễn Văn Tuấn ĐHSP 2 12/03/2024

5 SP Lịch sử-Địa lý 2B 3 6-7 BC KGDTC Trịnh Xuân Hồng ĐHSP 2 12/03/2024

7 ĐD23B2 3 6-7 NC KGDTC Hồ Đăng Quốc Hùng ĐHYD 1 05/03/2024

6 ĐD23A1 3 6-7 BĐ KGDTC Nguyễn Long Hải ĐHYD 1 05/03/2024

4 ĐD23A3 3 6-7 BĐ KGDTC Phạm Đức Thạnh ĐHYD 1 05/03/2024

7 ĐD23A2 3 6-7 BC KGDTC Phạm Thị Mai ĐHYD 1 05/03/2024

7 ĐD23B3 3 6-7 NX KGDTC Phạm Văn Hiếu ĐHYD 1 05/03/2024

6 ĐD23B1 3 6-7 BĐ KGDTC Trần Hữu Nam ĐHYD 1 05/03/2024

6 TC20 3 6-7 Lê Hải Yến KGDTC

7 TC19 3 6-7 Lê Thị Uyên Phương KGDTC

6 DL.K57.TDTK17 3 6-7 TDTK KGDTC Nguyễn Quang Tùng TDL 1 05/03/2024

7 DL.K57.TDTK15 3 6-7 TDTK KGDTC Nguyễn Thành Việt TDL 1 05/03/2024

5 DL.K57.TDTK11 3 6-7 TDTK KGDTC Nguyễn Thị Mùi TDL 1 05/03/2024

7 DL.K57.TDTK18 3 6-7 TDTK KGDTC Trần Thị Thùy Linh TDL 1 05/03/2024

8 KH47.PPTLTDTT11 3 8-9 PPTLTDTT KGDTC Hồ Đăng Quốc Hùng ĐHKH 1 05/03/2024



TT Tên lớp Thứ Tiết
TÊN 

HỌC PHẦN
Địa điểm GIẢNG VIÊN Tên trường Năm

TG 
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7 KH46.BĐ12 3 8-9 BĐ KGDTC Nguyễn Thế Lợi ĐHKH 2 05/03/2024

8 KH47.PPTLTDTT34 3 8-9 PPTLTDTT KGDTC Phạm Thị Mai ĐHKH 1 05/03/2024

6 K56.BR12 3 8-9 BR KGDTC Lê Cát Nguyên ĐHKT 2 05/03/2024

8 K56.BR60 3 8-9 BR KGDTC Nguyễn Đôn Công Uy ĐHKT 2 05/03/2024

7 K56.BR61 3 8-9 BR KGDTC Nguyễn Khắc Trung ĐHKT 2 05/03/2024

8 K56.BR43 3 8-9 BR KGDTC Nguyễn Phan Tiến Trung ĐHKT 2 05/03/2024

7 K57.PPTLTDTT18 3 8-9 PPTLTDTT KGDTC Nguyễn Thị Tiểu My ĐHKT 1 05/03/2024

5 K57.PPTLTDTT17 3 8-9 PPTLTDTT KGDTC Phạm Đức Thạnh ĐHKT 1 05/03/2024

7 NL56.BC20 3 8-9 BC KGDTC Lê Trần Quang ĐHNL 2 05/03/2024

8 NL57.PPTLTDTT08 3 8-9 PPTLTDTT KGDTC Nguyễn Ngọc Hà ĐHNL 1 05/03/2024

6 NL56.BC08 3 8-9 BC KGDTC Nguyễn Văn Tuấn ĐHNL 2 05/03/2024

7 NL57.PPTLTDTT24 3 8-9 PPTLTDTT KGDTC Trần Hữu Nam ĐHNL 1 05/03/2024

8 NN.TS23.PPTLTDTT13 3 8-9 PPTLTDTT KGDTC Cao Thái Ngọc ĐHNN 1 05/03/2024

8 NN.TS22.CV12 3 8-9 CV KGDTC Hoàng Hải ĐHNN 2 19/03/2024

5 NN.TS22.NX03 3 8-9 NX KGDTC Lê Quang Dũng ĐHNN 2 05/03/2024

7 NN.TS22.NC02 3 8-9 NC KGDTC Nguyễn Đình Duy Nghĩa ĐHNN 2 05/03/2024

7 NN.TS23.PPTLTDTT17 3 8-9 PPTLTDTT KGDTC Nguyễn Quang Tùng ĐHNN 1 05/03/2024

6 NN.TS23.PPTLTDTT51 3 8-9 PPTLTDTT KGDTC Nguyễn Thị Mùi ĐHNN 1 05/03/2024

7 NN.TS22.CV16 3 8-9 CV KGDTC Nguyễn Văn Lợi ĐHNN 2 19/03/2024

7 NN.TS22.CV41 3 8-9 CV KGDTC Phạm Việt Đức ĐHNN 2 19/03/2024

8 GD Quốc phòng-AN (K21) 3 8-9 BC KGDTC Đỗ Văn Tùng ĐHSP 2 12/03/2024

8 GD Công dân 2A+2B 3 8-9 BC KGDTC Nguyễn Mậu Hiển ĐHSP 2 12/03/2024

7 GD Chính trị 2 3 8-9 CV KGDTC Nguyễn Thanh Bình ĐHSP 2 12/03/2024

6 GD Quốc phòng-AN (K22) 3 8-9 BC KGDTC Trịnh Xuân Hồng ĐHSP 2 12/03/2024

7 ĐD23A1 3 8-9 BC KGDTC Dương Văn Dũng ĐHYD 1 05/03/2024

7 ĐD23B3 3 8-9 BĐ KGDTC Lê Anh Dũng ĐHYD 1 05/03/2024

7 ĐD23B2 3 8-9 BĐ KGDTC Nguyễn Long Hải ĐHYD 1 05/03/2024

8 ĐD23B1 3 8-9 NX KGDTC Phạm Văn Hiếu ĐHYD 1 05/03/2024

7 ĐD23A2 3 8-9 BĐ KGDTC Trần Thanh Tú ĐHYD 1 05/03/2024

8 ĐD23A3 3 8-9 NC KGDTC Trần Trung Kiên ĐHYD 1 05/03/2024
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TG 

bắt đầu học

8 TC21 3 8-9 Lê Thị Uyên Phương KGDTC

8 DL.K57.TDTK16 3 8-9 TDTK KGDTC Nguyễn Thành Việt TDL 1 05/03/2024

8 DL.K57.TDTK12 3 8-9 TDTK KGDTC Trần Thị Thùy Linh TDL 1 05/03/2024

7 DL.K57.TDTK19+K55.TDTK04+ Rennes K56 3 8-9 TDTK KGDTC Lê Hải Yến TDL, ĐHKT TH 05/03/2024

9 CT.BC05 4 1-2 BC KGDTC Đỗ Văn Tùng CT TH 06/03/2024

9 CT.PPTLTDTT05 4 1-2 PPTLTDTT KGDTC Lê Thị Uyên Phương CT TH 06/03/2024

8 CT.CV05 4 1-2 CV KGDTC Phạm Việt Đức CT TH 06/03/2024

7 CT.BĐ05 4 1-2 BĐ KGDTC Trịnh Xuân Hồng CT TH 06/03/2024

8 KH47.PPTLTDTT12 4 1-2 PPTLTDTT KGDTC Nguyễn Thị Quỳnh Nga ĐHKH 1 06/03/2024

9 KH46.BĐ13 4 1-2 BĐ KGDTC Phạm Văn Hiếu ĐHKH 2 06/03/2024

9 KH47.PPTLTDTT33 4 1-2 PPTLTDTT KGDTC Trần Thị Thùy Linh ĐHKH 1 06/03/2024

9 K57.PPTLTDTT57 4 1-2 PPTLTDTT KGDTC Cao Thái Ngọc ĐHKT 1 06/03/2024

9 K57.PPTLTDTT22 4 1-2 PPTLTDTT KGDTC Hồ Đăng Quốc Hùng ĐHKT 1 06/03/2024

7 K56.BR44 4 1-2 BR KGDTC Lê Cát Nguyên ĐHKT 2 06/03/2024

8 K57.PPTLTDTT23 4 1-2 PPTLTDTT KGDTC Nguyễn Đình Duy Nghĩa ĐHKT 1 06/03/2024

9 K56.BR58 4 1-2 BR KGDTC Nguyễn Đôn Công Uy ĐHKT 2 06/03/2024

8 K56.BR13 4 1-2 BR KGDTC Nguyễn Khắc Trung ĐHKT 2 06/03/2024

9 K57.PPTLTDTT58 4 1-2 PPTLTDTT KGDTC Nguyễn Ngọc Hà ĐHKT 1 06/03/2024

6 LUẬT K47E2+KT47G1 4 1-2 TDTK KGDTC Lê Quang Dũng ĐHL 1 06/03/2024

9 LUẬT KT K47L1 4 1-2 TDTK KGDTC Nguyễn Thành Việt ĐHL 1 06/03/2024

8 LUẬT KT K47E1 4 1-2 TDTK KGDTC Nguyễn Thị Tiểu My ĐHL 1 06/03/2024

7 LUẬT KT K47L2 4 1-2 TDTK KGDTC Nguyễn Văn Tuấn ĐHL 1 06/03/2024

8 LUẬT KT K47G2 4 1-2 TDTK KGDTC Trần Thanh Tú ĐHL 1 06/03/2024

8 NL56.BC09 4 1-2 BC KGDTC Lê Anh Dũng ĐHNL 2 06/03/2024

8 NL56.BC19 4 1-2 BC KGDTC Lê Trần Quang ĐHNL 2 06/03/2024

9 NL57.PPTLTDTT09 4 1-2 PPTLTDTT KGDTC Trần Trung Kiên ĐHNL 1 06/03/2024

9 NN.TS22.CV17,21 4 1-2 CV KGDTC Hoàng Hải ĐHNN 2 20/03/2024

8 NN.TS23.PPTLTDTT23 4 1-2 PPTLTDTT KGDTC Nguyễn Quang Tùng ĐHNN 1 06/03/2024

7 NN.TS23.PPTLTDTT19 4 1-2 PPTLTDTT KGDTC Nguyễn Thị Mùi ĐHNN 1 06/03/2024

8 SP Toán học 1.N1 4 1-2 TDTK KGDTC Dương Văn Dũng ĐHSP 1 06/03/2024
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8 SP Toán học 1T [ENG]+SP Toán học 1.N24 1-2 TDTK KGDTC Nguyễn Thế Tình ĐHSP 1 06/03/2024

8 HAYH23.N2 4 1-2 BĐ KGDTC Nguyễn Long Hải ĐHYD 1 06/03/2024

8 YHDP23 4 1-2 CV KGDTC Nguyễn Thanh Bình ĐHYD 1 06/03/2024

6 HAYH23.N1 4 1-2 NC KGDTC Phạm Đức Thạnh ĐHYD 1 06/03/2024

9 HAYH23.N3+YTCC23+HS23 4 1-2 BC KGDTC Phạm Thị Mai ĐHYD 1 06/03/2024

9 TC21 4 1-2 Nguyễn Mậu Hiển KGDTC

8 TC19 4 1-2 Nguyễn Văn Lợi KGDTC

8 TC20 4 1-2 Trần Hữu Nam KGDTC

8 DL.K55.TDTK05 4 1-2 TDTK KGDTC Nguyễn Thế Lợi TDL 3 06/03/2024

9 KH47.PPTLTDTT13 4 3-4 PPTLTDTT KGDTC Nguyễn Thị Quỳnh Nga ĐHKH 1 06/03/2024

9 KH47.PPTLTDTT14 4 3-4 PPTLTDTT KGDTC Trần Thanh Tú ĐHKH 1 06/03/2024

10 K57.PPTLTDTT25,30 4 3-4 PPTLTDTT KGDTC Cao Thái Ngọc ĐHKT 1 06/03/2024

10 K57.PPTLTDTT61 4 3-4 PPTLTDTT KGDTC Hồ Đăng Quốc Hùng ĐHKT 1 06/03/2024

10 K56.BR14 4 3-4 BR KGDTC Nguyễn Đôn Công Uy ĐHKT 2 06/03/2024

9 K56.BR15,45,46 4 3-4 BR KGDTC Nguyễn Khắc Trung ĐHKT 2 06/03/2024

8 K57.PPTLTDTT24 4 3-4 PPTLTDTT KGDTC Nguyễn Văn Tuấn ĐHKT 1 06/03/2024

9 LUẬT K46D1 4 3-4 BĐ KGDTC Lê Anh Dũng ĐHL 2 06/03/2024

10 LUẬT KT K47A1 4 3-4 TDTK KGDTC Lê Thị Uyên Phương ĐHL 1 06/03/2024

10 LUẬT KT45E2+G2 4 3-4 BC KGDTC Nguyễn Thành Việt ĐHL 3 06/03/2024

9 LUẬT K46C1 4 3-4 BĐ KGDTC Nguyễn Thế Lợi ĐHL 2 06/03/2024

8 LUẬT KT K47B2 4 3-4 TDTK KGDTC Nguyễn Thị Mùi ĐHL 1 06/03/2024

9 LUẬT KT45G1 4 3-4 BC KGDTC Nguyễn Thị Tiểu My ĐHL 3 06/03/2024

9 LUẬT K46C2+D2 4 3-4 CV KGDTC Phạm Việt Đức ĐHL 2 06/03/2024

10 LUẬT KT K47A2+B1 4 3-4 TDTK KGDTC Trần Thị Thùy Linh ĐHL 1 06/03/2024

7 NL57.PPTLTDTT10 4 3-4 PPTLTDTT KGDTC Phạm Đức Thạnh ĐHNL 1 06/03/2024

10 NL56.BC10 4 3-4 BC KGDTC Phạm Thị Mai ĐHNL 2 06/03/2024

10 NN.TS22.NX01 4 3-4 NX KGDTC Đỗ Văn Tùng ĐHNN 2 06/03/2024

10 NN.TS23.PPTLTDTT20 4 3-4 PPTLTDTT KGDTC Nguyễn Ngọc Hà ĐHNN 1 06/03/2024

9 NN.TS23.PPTLTDTT24 4 3-4 PPTLTDTT KGDTC Nguyễn Quang Tùng ĐHNN 1 06/03/2024

9 NN.TS22.CV18 4 3-4 CV KGDTC Nguyễn Thanh Bình ĐHNN 2 20/03/2024
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9 NN.TS22.CV22 4 3-4 CV KGDTC Nguyễn Văn Lợi ĐHNN 2 20/03/2024

8 SP Tin học 1+Hệ thống Thông Tin 1 4 3-4 TDTK KGDTC Lê Hải Yến ĐHSP 1 06/03/2024

9 YHDP23 4 3-4 BĐ KGDTC Dương Văn Dũng ĐHYD 1 06/03/2024

8 HAYH23.N2 4 3-4 BR KGDTC Lê Cát Nguyên ĐHYD 1 06/03/2024

9 HAYH23.N1 4 3-4 BĐ KGDTC Nguyễn Long Hải ĐHYD 1 06/03/2024

8 HAYH23.N3+YTCC23+HS23 4 3-4 BĐ KGDTC Trịnh Xuân Hồng ĐHYD 1 06/03/2024

10 KTCN.TS22.BC03 4 3-4 BC KGDTC Nguyễn Mậu Hiển KKTCN 2 06/03/2024

9 KTCN.TS22.BC01 4 3-4 BC KGDTC Trần Hữu Nam KKTCN 2 06/03/2024

10 KH46.BĐ15 4 6-7 BĐ KGDTC Dương Văn Dũng ĐHKH 2 06/03/2024

9 KH46.BĐ32 4 6-7 BĐ KGDTC Nguyễn Văn Tuấn ĐHKH 2 06/03/2024

11 KH47.PPTLTDTT15 4 6-7 PPTLTDTT KGDTC Lê Thị Uyên Phương ĐHKH 1 06/03/2024

10 KH46.BĐ31 4 6-7 BĐ KGDTC Phạm Văn Hiếu ĐHKH 2 06/03/2024

9 K57.PPTLTDTT27 4 6-7 PPTLTDTT KGDTC Lê Hải Yến ĐHKT 1 06/03/2024

9 K57.PPTLTDTT26 4 6-7 PPTLTDTT KGDTC Nguyễn Đình Duy Nghĩa ĐHKT 1 06/03/2024

11 K56.BR16,17 4 6-7 BR KGDTC Nguyễn Đôn Công Uy ĐHKT 2 06/03/2024

10 K56.BR47,48 4 6-7 BR KGDTC Nguyễn Khắc Trung ĐHKT 2 06/03/2024

9 K57.PPTLTDTT31 4 6-7 PPTLTDTT KGDTC Nguyễn Thế Tình ĐHKT 1 06/03/2024

10 LUẬT K45G1 4 6-7 CV KGDTC Nguyễn Thanh Bình ĐHL 3 06/03/2024

10 LUẬT KT46C2+D2 4 6-7 BĐ KGDTC Nguyễn Thế Lợi ĐHL 2 06/03/2024

10 LUẬT KT46D1 4 6-7 BĐ KGDTC Nguyễn Văn Lợi ĐHL 2 06/03/2024

10 LUẬT K45E2+G2 4 6-7 CV KGDTC Phạm Việt Đức ĐHL 3 06/03/2024

11 LUẬT K45E1 4 6-7 BC KGDTC Trần Thị Thùy Linh ĐHL 3 06/03/2024

9 LUẬT KT46C1 4 6-7 BĐ KGDTC Trịnh Xuân Hồng ĐHL 2 06/03/2024

10 NL57.PPTLTDTT11 4 6-7 PPTLTDTT KGDTC Nguyễn Thị Quỳnh Nga ĐHNL 1 06/03/2024

10 NN.TS22.CV19,23 4 6-7 CV KGDTC Hoàng Hải ĐHNN 2 20/03/2024

11 NN.TS23.PPTLTDTT21,25 4 6-7 PPTLTDTT KGDTC Nguyễn Thành Việt ĐHNN 1 06/03/2024

11 GD Mầm non 2B+2Q 4 6-7 BC KGDTC Đỗ Văn Tùng ĐHSP 2 13/03/2024

9 GD Mầm non 2A 4 6-7 BC KGDTC Lê Trần Quang ĐHSP 2 13/03/2024

9 GD Tiểu học 2E [ENG] 4 6-7 BC KGDTC Nguyễn Thị Mùi ĐHSP 2 13/03/2024

11 GD Tiểu học 2A+2Q 4 6-7 BC KGDTC Phạm Thị Mai ĐHSP 2 13/03/2024
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11 RHM23B2 4 6-7 BC KGDTC Cao Thái Ngọc ĐHYD 1 06/03/2024

9 RHM23A1 4 6-7 BR KGDTC Lê Cát Nguyên ĐHYD 1 06/03/2024

10 RHM23B1 4 6-7 BĐ KGDTC Nguyễn Long Hải ĐHYD 1 06/03/2024

9 RHM23A2 4 6-7 BR KGDTC Nguyễn Phan Tiến Trung ĐHYD 1 06/03/2024

7 TC20 4 6-7 Lê Quang Dũng KGDTC

12 CT.BC06+GD Mầm non 2C 4 8-9 BC KGDTC Đỗ Văn Tùng CT TH 06/03/2024

11 CT.PPTLTDTT11 4 8-9 PPTLTDTT KGDTC Hồ Đăng Quốc Hùng CT TH 06/03/2024

10 CT.PPTLTDTT06 4 8-9 PPTLTDTT KGDTC Lê Hải Yến CT TH 06/03/2024

11 CT.CV06 4 8-9 CV KGDTC Nguyễn Văn Lợi CT TH 06/03/2024

8 CT.BN06 4 8-9 BN KGDTC Phạm Đức Thạnh CT TH 06/03/2024

10 KH47.PPTLTDTT16 4 8-9 PPTLTDTT KGDTC Nguyễn Đình Duy Nghĩa ĐHKH 1 06/03/2024

11 KH46.BĐ16 4 8-9 BĐ KGDTC Phạm Văn Hiếu ĐHKH 2 06/03/2024

12 K57.PPTLTDTT28 4 8-9 PPTLTDTT KGDTC Lê Thị Uyên Phương ĐHKT 1 06/03/2024

12 K56.BR62 4 8-9 BR KGDTC Nguyễn Đôn Công Uy ĐHKT 2 06/03/2024

11 K56.BR49 4 8-9 BR KGDTC Nguyễn Khắc Trung ĐHKT 2 06/03/2024

10 K56.BR18 4 8-9 BR KGDTC Nguyễn Phan Tiến Trung ĐHKT 2 06/03/2024

12 K57.PPTLTDTT29 4 8-9 PPTLTDTT KGDTC Trần Thị Thùy Linh ĐHKT 1 06/03/2024

11 LUẬT K45D1 4 8-9 BĐ KGDTC Nguyễn Long Hải ĐHL 3 06/03/2024

12 Luật  46S1 4 8-9 BĐ KGDTC Nguyễn Thành Việt ĐHL 2 06/03/2024

11 LUẬT K45D2 4 8-9 BĐ KGDTC Nguyễn Thế Lợi ĐHL 3 06/03/2024

10 Luật  46S2 4 8-9 BĐ KGDTC Nguyễn Văn Tuấn ĐHL 2 06/03/2024

12 NL56.BC12 4 8-9 BC KGDTC Phạm Thị Mai ĐHNL 2 06/03/2024

11 NN.TS22.CV20 4 8-9 CV KGDTC Hoàng Hải ĐHNN 2 20/03/2024

11 NN.TS23.PPTLTDTT52 4 8-9 PPTLTDTT KGDTC Nguyễn Ngọc Hà ĐHNN 1 06/03/2024

10 NN.TS23.PPTLTDTT22 4 8-9 PPTLTDTT KGDTC Nguyễn Quang Tùng ĐHNN 1 06/03/2024

11 NN.TS22.CV24 4 8-9 CV KGDTC Nguyễn Thanh Bình ĐHNN 2 20/03/2024

10 NN.TS23.PPTLTDTT26 4 8-9 PPTLTDTT KGDTC Nguyễn Thị Mùi ĐHNN 1 06/03/2024

10 NN.TS22.NX02 4 8-9 NX

KGDTC

Trần Trung Kiên ĐHNN 2 06/03/2024



TT Tên lớp Thứ Tiết
TÊN 

HỌC PHẦN
Địa điểm GIẢNG VIÊN Tên trường Năm

TG 

bắt đầu học

10

GD Tiểu học 2B 4

8-9 BC

KGDTC

Lê Trần Quang ĐHSP 2 13/03/2024

11 GD Tiểu học 2D 4 8-9 BC KGDTC Nguyễn Mậu Hiển ĐHSP 2 13/03/2024

10 GD Mầm non 2D 4 8-9 BC KGDTC Trần Hữu Nam ĐHSP 2 13/03/2024

10 GD Tiểu học 2C 4 8-9 BC KGDTC Trịnh Xuân Hồng ĐHSP 2 13/03/2024

12 RHM23B2 4 8-9 BĐ KGDTC Cao Thái Ngọc ĐHYD 1 06/03/2024

11 RHM23A2 4 8-9 BĐ KGDTC Dương Văn Dũng ĐHYD 1 06/03/2024

10 RHM23A1 4 8-9 BĐ KGDTC Lê Anh Dũng ĐHYD 1 06/03/2024

10 RHM23B1 4 8-9 BR KGDTC Lê Cát Nguyên ĐHYD 1 06/03/2024

12 CLB.CV01.N1 5 1-2 CV KGDTC Hoàng Hải CLB TH 07/03/2024

11 KH47.PPTLTDTT17 5 1-2 PPTLTDTT KGDTC Nguyễn Thị Quỳnh Nga ĐHKH 1 07/03/2024

12 KH46.BĐ17 5 1-2 BĐ KGDTC Phạm Văn Hiếu ĐHKH 2 07/03/2024

13 KH47.PPTLTDTT32 5 1-2 PPTLTDTT KGDTC Trần Thị Thùy Linh ĐHKH 1 07/03/2024

13 K57.PPTLTDTT32,33 5 1-2 PPTLTDTT KGDTC Lê Thị Uyên Phương ĐHKT 1 07/03/2024

13 K56.BR19 5 1-2 BR KGDTC Nguyễn Đôn Công Uy ĐHKT 2 07/03/2024

11 K56.BR50 5 1-2 BR KGDTC Nguyễn Phan Tiến Trung ĐHKT 2 07/03/2024

8 LUẬT K47H2 5 1-2 TDTK KGDTC Lê Quang Dũng ĐHL 1 07/03/2024

12 LUẬT K47H3 5 1-2 TDTK KGDTC Nguyễn Ngọc Hà ĐHL 1 07/03/2024

13 LUẬT K47A2+H1 5 1-2 TDTK

KGDTC

Nguyễn Thành Việt ĐHL 1 07/03/2024

10 LUẬT K47A1 5 1-2 TDTK

KGDTC

Nguyễn Thế Tình ĐHL 1 07/03/2024

12 NL56.BC13 5 1-2 BC KGDTC Nguyễn Mậu Hiển ĐHNL 2 07/03/2024

10 NL57.PPTLTDTT13 5 1-2 PPTLTDTT KGDTC Trần Thanh Tú ĐHNL 1 07/03/2024

12 NN.TS23.PPTLTDTT32 5 1-2 PPTLTDTT KGDTC Hồ Đăng Quốc Hùng ĐHNN 1 07/03/2024

12 NN.TS22.CV29 5 1-2 CV KGDTC Nguyễn Thanh Bình ĐHNN 2 21/03/2024

11 NN.TS22.CV25 5 1-2 CV KGDTC Phạm Việt Đức ĐHNN 2 21/03/2024



TT Tên lớp Thứ Tiết
TÊN 

HỌC PHẦN
Địa điểm GIẢNG VIÊN Tên trường Năm

TG 

bắt đầu học

11 NN.TS23.PPTLTDTT28 5 1-2 PPTLTDTT KGDTC Trần Trung Kiên ĐHNN 1 07/03/2024

11 SP Ngữ văn 1 5 1-2 TDTK KGDTC Nguyễn Quang Tùng ĐHSP 1 07/03/2024

11 Tâm lý học GD 1A 5 1-2 TDTK KGDTC Nguyễn Thị Mùi ĐHSP 1 07/03/2024

9 SP Lịch sử-Địa lý 1A 5 1-2 TDTK KGDTC Phạm Đức Thạnh ĐHSP 1 07/03/2024

13 Y23A2 5 1-2 BĐ KGDTC Cao Thái Ngọc ĐHYD 1 07/03/2024

12 Y23A1 5 1-2 BĐ KGDTC Nguyễn Long Hải ĐHYD 1 07/03/2024

12 Y23A3 5 1-2 CV KGDTC Nguyễn Văn Lợi ĐHYD 1 07/03/2024

12 TC19 5 1-2 Nguyễn Khắc Trung KGDTC

11 TC20 5 1-2 Trần Hữu Nam KGDTC

11 TC21 5 1-2 Trịnh Xuân Hồng KGDTC

11 TC18 5 1-3 Nguyễn Văn Tuấn KGDTC

13 CT.CV07 5 3-4 CV KGDTC Hoàng Hải CT TH 07/03/2024

13 CT.PPTLTDTT07 5 3-4 PPTLTDTT KGDTC Nguyễn Mậu Hiển CT TH 07/03/2024

13 CT.BC07 5 3-4 BC KGDTC Phạm Thị Mai CT TH 07/03/2024

12 CT.BĐ07 5 3-4 BĐ KGDTC Trịnh Xuân Hồng CT TH 07/03/2024

11 KH47.PPTLTDTT19 5 3-4 PPTLTDTT KGDTC Lê Trần Quang ĐHKH 1 07/03/2024

11 KH47.PPTLTDTT18 5 3-4 PPTLTDTT KGDTC Nguyễn Thế Tình ĐHKH 1 07/03/2024

13 KH46.BĐ18 5 3-4 BĐ KGDTC Phạm Văn Hiếu ĐHKH 2 07/03/2024

13 K57.PPTLTDTT34,36 5 3-4 PPTLTDTT KGDTC Hồ Đăng Quốc Hùng ĐHKT 1 07/03/2024

11 K56.BR20 5 3-4 BR KGDTC Lê Cát Nguyên ĐHKT 2 07/03/2024

14 K56.BR21,52 5 3-4 BR KGDTC Nguyễn Đôn Công Uy ĐHKT 2 07/03/2024

14 LUẬT K46L1 5 3-4 BĐ KGDTC Cao Thái Ngọc ĐHL 2 07/03/2024

13 LUẬT KT45K2+H2 5 3-4 BC KGDTC Đỗ Văn Tùng ĐHL 3 07/03/2024

11 LUẬT K46G1 5 3-4 BĐ KGDTC Lê Anh Dũng ĐHL 2 07/03/2024

11 LUẬT KT K47D2 5 3-4 TDTK KGDTC Lê Hải Yến ĐHL 1 07/03/2024

14 LUẬT KT K47C1 5 3-4 TDTK KGDTC Lê Thị Uyên Phương ĐHL 1 07/03/2024

14 LUẬT KT45K1 5 3-4 BC KGDTC Nguyễn Thành Việt ĐHL 3 07/03/2024

12 LUẬT KT45H1 5 3-4 BC KGDTC Nguyễn Thị Quỳnh Nga ĐHL 3 07/03/2024

12 LUẬT K46G2+L2 5 3-4 BĐ KGDTC Trần Hữu Nam ĐHL 2 07/03/2024

14 LUẬT KT K47C2+D1 5 3-4 TDTK KGDTC Trần Thị Thùy Linh ĐHL 1 07/03/2024



TT Tên lớp Thứ Tiết
TÊN 

HỌC PHẦN
Địa điểm GIẢNG VIÊN Tên trường Năm

TG 

bắt đầu học

13 NL57.PPTLTDTT14 5 3-4 PPTLTDTT KGDTC Nguyễn Ngọc Hà ĐHNL 1 07/03/2024

12 NN.TS23.PPTLTDTT29 5 3-4 PPTLTDTT KGDTC Nguyễn Thế Lợi ĐHNN 1 07/03/2024

13 NN.TS22.CV30 5 3-4 CV KGDTC Nguyễn Văn Lợi ĐHNN 2 21/03/2024

10 NN.TS23.PPTLTDTT33 5 3-4 PPTLTDTT KGDTC Phạm Đức Thạnh ĐHNN 1 07/03/2024

12 NN.TS22.CV26 5 3-4 CV KGDTC Phạm Việt Đức ĐHNN 2 21/03/2024

12 SP Lịch sử 1 5 3-4 TDTK KGDTC Nguyễn Thị Mùi ĐHSP 1 07/03/2024

12 SP Địa lý 1+SP Âm nhạc 1 5 3-4 TDTK KGDTC Nguyễn Quang Tùng ĐHSP 1 07/03/2024

11 SP Lịch sử-Địa lý 1B 5 3-4 TDTK KGDTC Trần Thanh Tú ĐHSP 1 07/03/2024

12 Tâm lý học GD 1B 5 3-4 TDTK KGDTC Trần Trung Kiên ĐHSP 1 07/03/2024

12 Y23A2 5 3-4 NC KGDTC Dương Văn Dũng ĐHYD 1 07/03/2024

13 Y23A3 5 3-4 BĐ KGDTC Nguyễn Long Hải ĐHYD 1 07/03/2024

12 Y23A1 5 3-4 BR KGDTC Nguyễn Phan Tiến Trung ĐHYD 1 07/03/2024

10 DL.K55.TDTK07 5 3-4 TDTK KGDTC Nguyễn Thị Tiểu My TDL 3 07/03/2024

14 CLB.CV01.N2 5 6-7 CV KGDTC Hoàng Hải CLB TH 07/03/2024

15 CT.BR08 5 6-7 BR KGDTC Nguyễn Đôn Công Uy CT TH 07/03/2024

14 CT.PPTLTDTT08 5 6-7 PPTLTDTT KGDTC Nguyễn Ngọc Hà CT TH 07/03/2024

14 CT.BC08 5 6-7 BC KGDTC Phạm Thị Mai CT TH 07/03/2024

13 KH46.BĐ30 5 6-7 BĐ KGDTC Dương Văn Dũng ĐHKH 2 07/03/2024

12 KH46.BĐ19 5 6-7 BĐ KGDTC Lê Anh Dũng ĐHKH 2 07/03/2024

12 KH47.PPTLTDTT31 5 6-7 PPTLTDTT KGDTC Lê Hải Yến ĐHKH 1 07/03/2024

14 KH47.PPTLTDTT20 5 6-7 PPTLTDTT KGDTC Nguyễn Mậu Hiển ĐHKH 1 07/03/2024

11 K57.PPTLTDTT37,42 5 6-7 PPTLTDTT KGDTC Nguyễn Đình Duy Nghĩa ĐHKT 1 07/03/2024

13 K56.BR22,23,53,54 5 6-7 BR KGDTC Nguyễn Khắc Trung ĐHKT 2 07/03/2024

13 K57.PPTLTDTT38 5 6-7 PPTLTDTT KGDTC Nguyễn Quang Tùng ĐHKT 1 07/03/2024

15 LUẬT KT46E2+G2 5 6-7 BĐ KGDTC Cao Thái Ngọc ĐHL 2 07/03/2024

15 LUẬT K45K2+L2 5 6-7 BĐ KGDTC Nguyễn Thành Việt ĐHL 3 07/03/2024

14 LUẬT KT46G1 5 6-7 BĐ KGDTC Nguyễn Văn Lợi ĐHL 2 07/03/2024

13 LUẬT KT46E1 5 6-7 BĐ KGDTC Trần Hữu Nam ĐHL 2 07/03/2024

13 LUẬT K45K1 5 6-7 BĐ KGDTC Trịnh Xuân Hồng ĐHL 3 07/03/2024

14 NL56.BC15 5 6-7 BC KGDTC Đỗ Văn Tùng ĐHNL 2 07/03/2024
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TG 
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11 NL57.PPTLTDTT15 5 6-7 PPTLTDTT KGDTC Nguyễn Thị Tiểu My ĐHNL 1 07/03/2024

13 NN.TS23.PPTLTDTT30,34,36 5 6-7 PPTLTDTT KGDTC Nguyễn Thị Quỳnh Nga ĐHNN 1 07/03/2024

13 NN.TS22.CV27,31 5 6-7 CV KGDTC Phạm Việt Đức ĐHNN 2 21/03/2024

12 SP Ngữ văn 2A 5 6-7 BC KGDTC Lê Trần Quang ĐHSP 2 14/03/2024

13 SP Ngữ văn 2Q 5 6-7 BC KGDTC Nguyễn Thế Lợi ĐHSP 2 14/03/2024

12 SP Địa lý 2 5 6-7 BC KGDTC Nguyễn Văn Tuấn ĐHSP 2 14/03/2024

12 Y23C1 5 6-7 BR KGDTC Lê Cát Nguyên ĐHYD 1 07/03/2024

14 Y23C3 5 6-7 BĐ KGDTC Nguyễn Long Hải ĐHYD 1 07/03/2024

13 Y23C2 5 6-7 BR KGDTC Nguyễn Phan Tiến Trung ĐHYD 1 07/03/2024

12 KTCN.TS23.PPTLTDTT02 5 6-7 PPTLTDTT KGDTC Nguyễn Thế Tình KKTCN 1 07/03/2024

14 KH46.BĐ20 5 8-9 BĐ KGDTC Dương Văn Dũng ĐHKH 2 07/03/2024

13 KH46.BĐ29 5 8-9 BĐ KGDTC Lê Anh Dũng ĐHKH 2 07/03/2024

14 KH47.PPTLTDTT29 5 8-9 PPTLTDTT KGDTC Nguyễn Quang Tùng ĐHKH 1 07/03/2024

12 KH47.PPTLTDTT21 5 8-9 PPTLTDTT KGDTC Nguyễn Thị Tiểu My ĐHKH 1 07/03/2024

13 KH47.PPTLTDTT30 5 8-9 PPTLTDTT KGDTC Nguyễn Văn Tuấn ĐHKH 1 07/03/2024

12 K57.PPTLTDTT39,40,43 5 8-9 PPTLTDTT KGDTC Nguyễn Đình Duy Nghĩa ĐHKT 1 07/03/2024

16 K56.BR55 5 8-9 BR KGDTC Nguyễn Đôn Công Uy ĐHKT 2 07/03/2024

14 K56.BR24 5 8-9 BR KGDTC Nguyễn Khắc Trung ĐHKT 2 07/03/2024

14 K56.BR56 5 8-9 BR KGDTC Nguyễn Phan Tiến Trung ĐHKT 2 07/03/2024

16 LUẬT K45H1 5 8-9 BĐ KGDTC Nguyễn Thành Việt ĐHL 3 07/03/2024

11 LUẬT K45H2 5 8-9 BĐ KGDTC Phạm Đức Thạnh ĐHL 3 07/03/2024

16 NL56.BC16 5 8-9 BC KGDTC Cao Thái Ngọc ĐHNL 2 07/03/2024

15 NL56.BC21 5 8-9 BC KGDTC Nguyễn Mậu Hiển ĐHNL 2 07/03/2024

15 NN.TS22.CV42 5 8-9 CV KGDTC Hoàng Hải ĐHNN 2 21/03/2024

13 NN.TS23.PPTLTDTT35 5 8-9 PPTLTDTT KGDTC Lê Hải Yến ĐHNN 1 07/03/2024

13 NN.TS22.CV32 5 8-9 CV KGDTC Nguyễn Thanh Bình ĐHNN 2 21/03/2024

13 NN.TS23.PPTLTDTT31 5 8-9 PPTLTDTT KGDTC Nguyễn Thị Mùi ĐHNN 1 07/03/2024

15 NN.TS22.CV28 5 8-9 CV KGDTC Nguyễn Văn Lợi ĐHNN 2 21/03/2024

14 NN.TS22.CV16.2 5 8-9 CV KGDTC Phạm Việt Đức ĐHNN 2 07/03/2024

15 NN.TS23.PPTLTDTT53 5 8-9 PPTLTDTT KGDTC Trần Thị Thùy Linh ĐHNN 1 07/03/2024
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TÊN 
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13 SP Lịch sử 2 5 8-9 BC KGDTC Lê Trần Quang ĐHSP 2 14/03/2024

15 SP Ngữ văn 2B 5 8-9 BC KGDTC Phạm Thị Mai ĐHSP 2 14/03/2024

14 SP Âm nhạc 2 5 8-9 BC KGDTC Trịnh Xuân Hồng ĐHSP 2 14/03/2024

13 Y23C3 5 8-9 BR KGDTC Lê Cát Nguyên ĐHYD 1 07/03/2024

15 Y23C2 5 8-9 BĐ KGDTC Nguyễn Long Hải ĐHYD 1 07/03/2024

14 Y23C1 5 8-9 BĐ KGDTC Nguyễn Thế Lợi ĐHYD 1 07/03/2024

16 CT.BC09 6 1-2 BC KGDTC Nguyễn Mậu Hiển CT TH 08/03/2024

16 CT.CV09 6 1-2 CV KGDTC Nguyễn Văn Lợi CT TH 08/03/2024

15 CT.BĐ09 6 1-2 BĐ KGDTC Trịnh Xuân Hồng CT TH 08/03/2024

12 KH46.BĐ21,25 6 1-2 BĐ KGDTC Phạm Đức Thạnh ĐHKH 2 08/03/2024

14 KH47.PPTLTDTT22 6 1-2 PPTLTDTT KGDTC Phạm Văn Hiếu ĐHKH 1 08/03/2024

14 K57.PPTLTDTT45 6 1-2 PPTLTDTT KGDTC Hồ Đăng Quốc Hùng ĐHKT 1 08/03/2024

13 K57.PPTLTDTT59 6 1-2 PPTLTDTT KGDTC Nguyễn Đình Duy Nghĩa ĐHKT 1 08/03/2024

15 K56.BR25 6 1-2 BR KGDTC Nguyễn Phan Tiến Trung ĐHKT 2 08/03/2024

15 K57.PPTLTDTT44 6 1-2 PPTLTDTT KGDTC Nguyễn Quang Tùng ĐHKT 1 08/03/2024

9 LUẬT KT K47H1 6 1-2 TDTK KGDTC Lê Quang Dũng ĐHL 1 08/03/2024

14 LUẬT K45B1 6 1-2 BC KGDTC Lê Trần Quang ĐHL 3 08/03/2024

17 LUẬT K45A2+B2 6 1-2 BC KGDTC Nguyễn Đôn Công Uy ĐHL 3 08/03/2024

14 LUẬT K45A1 6 1-2 BC KGDTC Nguyễn Thị Quỳnh Nga ĐHL 3 08/03/2024

17 NN.TS23.PPTLTDTT37 6 1-2 PPTLTDTT KGDTC Nguyễn Thành Việt ĐHNN 1 08/03/2024

15 NN.TS22.CV33,37 6 1-2 CV KGDTC Phạm Việt Đức ĐHNN 2 22/03/2024

16 NN.TS23.PPTLTDTT41 6 1-2 PPTLTDTT KGDTC Trần Thị Thùy Linh ĐHNN 1 08/03/2024

15 GD Công dân 1 6 1-2 TDTK KGDTC Lê Thị Uyên Phương ĐHSP 1 08/03/2024

16 YHCT23A1 6 1-2 CV KGDTC Hoàng Hải ĐHYD 1 08/03/2024

14 YHCT23A2 6 1-2 CV KGDTC Nguyễn Thanh Bình ĐHYD 1 08/03/2024

14 YHCT23B2 6 1-2 BĐ KGDTC Trần Hữu Nam ĐHYD 1 08/03/2024

12 YHCT23B1 6 1-2 BĐ KGDTC Trần Thanh Tú ĐHYD 1 08/03/2024

13 TC19 6 1-2 Nguyễn Thế Tình KGDTC

14 TC18 6 1-2 Nguyễn Văn Tuấn KGDTC

15 DL.K55.TDTK09 6 1-2 TDTK KGDTC Nguyễn Ngọc Hà TDL 3 08/03/2024
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16 KH47.PPTLTDTT23,24,27 6 3-4 PPTLTDTT KGDTC Lê Thị Uyên Phương ĐHKH 1 08/03/2024

14 K56.BR26,27 6 3-4 BR KGDTC Lê Cát Nguyên ĐHKT 2 08/03/2024

15 K57.PPTLTDTT46 6 3-4 PPTLTDTT KGDTC Lê Trần Quang ĐHKT 1 08/03/2024

14 K57.PPTLTDTT47,52 6 3-4 PPTLTDTT KGDTC Nguyễn Thị Mùi ĐHKT 1 08/03/2024

14 LUẬT K46H2+K2 6 3-4 BĐ KGDTC Lê Anh Dũng ĐHL 2 08/03/2024

17 LUẬT KT45M2 6 3-4 BC KGDTC Nguyễn Mậu Hiển ĐHL 3 08/03/2024

15 LUẬT KT45N+L2 6 3-4 BC KGDTC Nguyễn Thị Quỳnh Nga ĐHL 3 08/03/2024

13 LUẬT K46H1 6 3-4 BĐ KGDTC Phạm Đức Thạnh ĐHL 2 08/03/2024

16 LUẬT KT45L1 6 3-4 BC KGDTC Phạm Thị Mai ĐHL 3 08/03/2024

16 LUẬT K46K1 6 3-4 BĐ KGDTC Trịnh Xuân Hồng ĐHL 2 08/03/2024

16 NN.TS23.PPTLTDTT38,42 6 3-4 PPTLTDTT KGDTC Nguyễn Ngọc Hà ĐHNN 1 08/03/2024

17 NN.TS22.CV38 6 3-4 CV KGDTC Nguyễn Văn Lợi ĐHNN 2 22/03/2024

16 NN.TS22.CV34 6 3-4 CV KGDTC Phạm Việt Đức ĐHNN 2 22/03/2024

13 GD Pháp luật 1 6 3-4 TDTK KGDTC Nguyễn Thị Tiểu My ĐHSP 1 08/03/2024

15 GD Chính trị 1+GD Quốc phòng-AN 16 3-4 TDTK KGDTC Nguyễn Văn Tuấn ĐHSP 1 08/03/2024

15 YHCT23A1 6 3-4 BĐ KGDTC Dương Văn Dũng ĐHYD 1 08/03/2024

15 YHCT23A2 6 3-4 BĐ KGDTC Nguyễn Thế Lợi ĐHYD 1 08/03/2024

15 YHCT23B1 6 3-4 BC KGDTC Trần Hữu Nam ĐHYD 1 08/03/2024

13 YHCT23B2 6 3-4 BC KGDTC Trần Thanh Tú ĐHYD 1 08/03/2024

14 TC20 6 3-4 Nguyễn Thế Tình KGDTC

16 CLB.BB01.N2 6 6-7 BB KGDTC Nguyễn Thị Quỳnh Nga CLB TH 08/03/2024

14 KH47.PPTLTDTT25 6 6-7 PPTLTDTT KGDTC Nguyễn Đình Duy Nghĩa ĐHKH 1 08/03/2024

14 KH46.BĐ23,27 6 6-7 BĐ KGDTC Phạm Đức Thạnh ĐHKH 2 08/03/2024

15 K56.BR28,29 6 6-7 BR KGDTC Nguyễn Khắc Trung ĐHKT 2 08/03/2024

14 K57.PPTLTDTT48,49,53 6 6-7 PPTLTDTT KGDTC Nguyễn Thị Tiểu My ĐHKT 1 08/03/2024

16 LUẬT KT46K1 6 6-7 BĐ KGDTC Dương Văn Dũng ĐHL 2 08/03/2024

17 LUẬT K47K2 6 6-7 TDTK KGDTC Lê Thị Uyên Phương ĐHL 1 08/03/2024

15 LUẬT KT46K2+H2 6 6-7 BĐ KGDTC Nguyễn Thanh Bình ĐHL 2 08/03/2024

15 LUẬT K47K1 6 6-7 TDTK KGDTC Nguyễn Thị Mùi ĐHL 1 08/03/2024

13 LUẬT KT46H1 6 6-7 BĐ KGDTC Trần Trung Kiên ĐHL 2 08/03/2024
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17 LUẬT K45M1 6 6-7 BĐ KGDTC Trịnh Xuân Hồng ĐHL 3 08/03/2024

15 NL57.PPTLTDTT19 6 6-7 PPTLTDTT KGDTC Nguyễn Thế Tình ĐHNL 1 08/03/2024

16 SP Toán học 2T [ENG] 6 6-7 BC KGDTC Lê Trần Quang ĐHSP 2 15/03/2024

18 SP Toán học 2B 6 6-7 BC KGDTC Nguyễn Mậu Hiển ĐHSP 2 15/03/2024

16 SP Toán học 2A 6 6-7 BC KGDTC Nguyễn Văn Tuấn ĐHSP 2 15/03/2024

17 SP Toán học 2Q 6 6-7 BC KGDTC Phạm Thị Mai ĐHSP 2 15/03/2024

15 Y23D3 6 6-7 BR KGDTC Lê Cát Nguyên ĐHYD 1 08/03/2024

16 Y23D1 6 6-7 BĐ KGDTC Nguyễn Thế Lợi ĐHYD 1 08/03/2024

14 Y23D2 6 6-7 BĐ KGDTC Trần Thanh Tú ĐHYD 1 08/03/2024

15 TC19 6 6-7 Lê Anh Dũng KGDTC

14 CT.PPTLTDTT10 6 8-9 PPTLTDTT KGDTC Lê Hải Yến CT TH 08/03/2024

16 CT.BR10 6 8-9 BR KGDTC Nguyễn Phan Tiến Trung CT TH 08/03/2024

17 CT.BĐ10 6 8-9 BĐ KGDTC Nguyễn Thế Lợi CT TH 08/03/2024

18 CT.BC10 6 8-9 BC KGDTC Phạm Thị Mai CT TH 08/03/2024

17 KH46.BĐ28 6 8-9 BĐ KGDTC Dương Văn Dũng ĐHKH 2 08/03/2024

18 KH47.PPTLTDTT26 6 8-9 PPTLTDTT KGDTC Lê Thị Uyên Phương ĐHKH 1 08/03/2024

16 KH47.PPTLTDTT28 6 8-9 PPTLTDTT KGDTC Nguyễn Thế Tình ĐHKH 1 08/03/2024

14 KH46.BĐ24 6 8-9 BĐ KGDTC Trần Trung Kiên ĐHKH 2 08/03/2024

16 K56.BR31 6 8-9 BR KGDTC Nguyễn Khắc Trung ĐHKT 2 08/03/2024

16 K57.PPTLTDTT51 6 8-9 PPTLTDTT KGDTC Nguyễn Quang Tùng ĐHKT 1 08/03/2024

17 K57.PPTLTDTT55 6 8-9 PPTLTDTT KGDTC Nguyễn Thị Quỳnh Nga ĐHKT 1 08/03/2024

15 K57.PPTLTDTT50 6 8-9 PPTLTDTT KGDTC Nguyễn Thị Tiểu My ĐHKT 1 08/03/2024

16 LUẬT K46E2+KT46L2 6 8-9 BĐ KGDTC Nguyễn Long Hải ĐHL 2 08/03/2024

15 LUẬT KT46L1 6 8-9 BĐ KGDTC Phạm Văn Hiếu ĐHL 2 08/03/2024

18 LUẬT K46E1 6 8-9 BĐ KGDTC Trịnh Xuân Hồng ĐHL 2 08/03/2024
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17 NL57.PPTLTDTT20 6 8-9 PPTLTDTT KGDTC Nguyễn Văn Tuấn ĐHNL 1 08/03/2024

15 NN.TS23.PPTLTDTT44 6 8-9 PPTLTDTT KGDTC Nguyễn Đình Duy Nghĩa ĐHNN 1 08/03/2024

16 NN.TS22.CV36,40 6 8-9 CV KGDTC Nguyễn Thanh Bình ĐHNN 2 22/03/2024

16 NN.TS23.PPTLTDTT40 6 8-9 PPTLTDTT KGDTC Nguyễn Thị Mùi ĐHNN 1 08/03/2024

10 SP Vật lý 2A+SP Lý 2B 6 8-9 BC KGDTC Lê Quang Dũng ĐHSP 2 15/03/2024

17 SP Tin học 2A... 6 8-9 BC KGDTC Lê Trần Quang ĐHSP 2 15/03/2024

19 SP Khoa học Tự nhiên 2A 6 8-9 BC KGDTC Nguyễn Mậu Hiển ĐHSP 2 15/03/2024

15 SP Khoa học Tự nhiên 2B 6 8-9 BC KGDTC Trần Thanh Tú ĐHSP 2 15/03/2024

16 Y23D1 6 8-9 BR KGDTC Lê Cát Nguyên ĐHYD 1 08/03/2024

15 Y23D2 6 8-9 NX KGDTC Phạm Đức Thạnh ĐHYD 1 08/03/2024

16 Y23D3 6 8-9 BĐ KGDTC Trần Hữu Nam ĐHYD 1 08/03/2024

16 TC19 6 8-9 Lê Anh Dũng KGDTC

11 THPTLT.01 2-6 10-11 PPTLTDTT Trực tuyến Lê Quang Dũng LT

16 THPTLT.02 2-6 10-11 PPTLTDTT Trực tuyến Phạm Văn Hiếu LT

17 THPTLT.03 2-6 10-11 PPTLTDTT Trực tuyến Nguyễn Quang Tùng LT

15 THPTLT.04 2-6 10-11 PPTLTDTT Trực tuyến Trần Trung Kiên LT

17 THPTLT.05 2-6 10-11 PPTLTDTT Trực tuyến Nguyễn Thị Mùi LT

15 THPTLT.06 2-6 10-11 PPTLTDTT Trực tuyến Hồ Đăng Quốc Hùng LT

16 THPTLT.07 2-6 10-11 PPTLTDTT Trực tuyến Trần Thanh Tú LT
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17 THPTLT.08 2-6 10-11 PPTLTDTT Trực tuyến Nguyễn Phan Tiến Trung LT

17 THPTLT.09 2-6 10-11 PPTLTDTT Trực tuyến Cao Thái Ngọc LT

18 THPTLT.10 2-6 10-11 PPTLTDTT Trực tuyến Nguyễn Văn Tuấn LT

15 THPTLT.11 2-6 10-11 PPTLTDTT Trực tuyến Lê Hải Yến LT

18 THPTLT.12 2-6 10-11 PPTLTDTT Trực tuyến Dương Văn Dũng LT

12 THPTLT.01 2-6 12-13 TDTK Trực tuyến Lê Quang Dũng LT

18 THPTLT.02 2-6 12-13 TDTK Trực tuyến Nguyễn Quang Tùng LT

16 THPTLT.03 2-6 12-13 TDTK Trực tuyến Phạm Đức Thạnh LT

16 THPTLT.04 2-6 12-13 TDTK Trực tuyến Trần Trung Kiên LT

15 THPTLT.05 2-6 12-13 TDTK Trực tuyến Đỗ Văn Tùng LT

16 THPTLT.06 2-6 12-13 TDTK Trực tuyến Hồ Đăng Quốc Hùng LT

17 THPTLT.07+ TCLT.01 2-6 12-13 TDTK Trực tuyến Lê Cát Nguyên LT

17 THPTLT.08 2-6 12-13 TDTK Trực tuyến Lê Anh Dũng LT

18 THPTLT.09 2-6 12-13 TDTK Trực tuyến Cao Thái Ngọc LT

19 THPTLT.10 2-6 12-13 TDTK Trực tuyến Nguyễn Văn Tuấn LT

16 THPTLT.11 2-6 12-13 TDTK Trực tuyến Lê Hải Yến LT

16 THPTLT.12 2-6 12-13 TDTK Trực tuyến Nguyễn Đình Duy Nghĩa LT

18 CĐLT.01
2-6

7&CN

10-11

1-2&6-7
BC Trực tuyến Nguyễn Thế Lợi LT

17 CĐLT.02
2-6

7&CN

10-11

1-2&6-7
TDTK Trực tuyến Nguyễn Thế Tình LT
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18 CĐLT.01
2-6

7&CN

12-13

3-4&8-9
TDTK Trực tuyến Nguyễn Thế Tình LT

19 CĐLT.02
2-6

7&CN

12-13

3-4&8-9
BC Trực tuyến Nguyễn Thế Lợi LT

18 THPTLT.01 7&CN 1-2&6-7 CV Trực tuyến Nguyễn Văn Lợi LT

17 THPTLT.02 7&CN 1-2&6-7 CV Trực tuyến Phạm Việt Đức LT

17 THPTLT.03 7&CN 1-2&6-7 CV Trực tuyến Nguyễn Thanh Bình LT

17 THPTLT.04 7&CN 1-2&6-7 CV Trực tuyến Hoàng Hải LT

13 THPTLT.05 7&CN 1-2&6-7 BC Trực tuyến Lê Quang Dũng LT

17 THPTLT.06 7&CN 1-2&6-7 BĐ Trực tuyến Phạm Văn Hiếu LT

17 THPTLT.07 7&CN 1-2&6-7 BĐ Trực tuyến Phạm Đức Thạnh LT

17 THPTLT.08 7&CN 1-2&6-7 BC Trực tuyến Trần Trung Kiên LT

18 THPTLT.09 7&CN 1-2&6-7 BC Trực tuyến Nguyễn Thị Mùi LT

17 THPTLT.10 7&CN 1-2&6-7 BC Trực tuyến Hồ Đăng Quốc Hùng LT

17 THPTLT.11+TCLT.01 7&CN 1-2&6-7 BC Trực tuyến Nguyễn Long Hải LT

18 THPTLT.12 7&CN 1-2&6-7 BR Trực tuyến Nguyễn Phan Tiến Trung LT

19 THPTLT.01 7&CN 3-4&8-9 BC Trực tuyến Dương Văn Dũng LT

17 THPTLT.02 7&CN 3-4&8-9 BC Trực tuyến Nguyễn Đình Duy Nghĩa LT

18 THPTLT.03 7&CN 3-4&8-9 BC Trực tuyến Lê Anh Dũng LT

18 THPTLT.04 7&CN 3-4&8-9 BC Trực tuyến Lê Cát Nguyên LT

18 THPTLT.05+TCLT.01 7&CN 3-4&8-9 BĐ Trực tuyến Nguyễn Long Hải LT

16 THPTLT.06 7&CN 3-4&8-9 BC Trực tuyến Đỗ Văn Tùng LT

17 THPTLT.07 7&CN 3-4&8-9 BC Trực tuyến Trần Thanh Tú LT

19 THPTLT.08 7&CN 3-4&8-9 CV Trực tuyến Nguyễn Văn Lợi LT

18 THPTLT.09 7&CN 3-4&8-9 CV Trực tuyến Phạm Việt Đức LT

18 THPTLT.10 7&CN 3-4&8-9 CV Trực tuyến Nguyễn Thanh Bình LT

18 THPTLT.11 7&CN 3-4&8-9 CV Trực tuyến Hoàng Hải LT

14 THPTLT.12 7&CN 3-4&8-9 CV Trực tuyến Lê Quang Dũng LT
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Ghi chú: 

Địa điềm học tập tại Khoa Giáo dục thể chất - Đại học Huế, 52 Hồ Đắc Di, Tp Huế

 Tiết 1:bắt đầu 07h00; tiết 3: bắt đầu 08h50; tiết 6: bắt đầu 13h30; tiết 8: bắt đầu 15h20; 

PPTLTDTT: Phương pháp tập luyện thể dục thể thao; BĐ: Bóng đá; BC: Bóng chuyền; TDTK: Thể dục tay không; BR: Bóng rổ; BB: Bóng bàn

 BN: Bóng ném; CV: Cờ vua; NC: Nhảy cao; NX: Nhảy xa; ĐHKH: Đại học Khoa học; ĐHYD: Đại học Y dược; ĐHNN: Đại học Ngoại ngữ; 

 ĐHSP: Đại học Sư phạm; ĐHKT: Đại học Kinh tế; ĐHNL: Đại học Nông Lâm; TDL: Trường Du lịch; KQT: Khoa Quốc tế; ĐHL: Đại học Luật

ĐHNT: Đại học Nghệ thuật; KKTCN: Khoa Kỹ thuật Công nghệ; CLB: Câu lạc bộ; TH: Tổng hợp

Nơi nhận:

 - Các Bộ môn;

 - Các giảng viên Khoa GDTC;

 - Trang fanpage và website Khoa GDTC;

 - Tổ HC-TH;

 - Lưu VT, Tổ ĐTKHCN. VTHT.

Lê Quang Dũng

TUQ.GIÁM ĐỐC

KHOA TRƯỞNG KHOA GIÁO DỤC THỂ CHẤT


